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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ TUY HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 

                   ——— 

Số: 08/2023/QĐST-VDS 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

               

                         Tuy Hòa, ngày 11 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

          V/v “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA – TỈNH PHÚ YÊN 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Thư ký phiên họp: Bà Phạm Cao Thu Hà – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Tuy Hòa    nh Ph    n. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa  t nh  h   ên tham 

gia phiên họp: Ông Lương Công Trứ – Kiểm sá  viên. 

Ngày 11 tháng 8 năm 2023   ại  rụ sở Tòa án nhân dân  hành phố T mở 

phi n họp sơ  hẩm công khai giải quyế  việc dân sự  hụ lý số 06/2023/TLST-

VDS ngày 05 tháng 6 năm 2023 về việc “Y u cầu  uy n bố mộ  người mấ  năng 

lực hành vi dân sự”  heo Quyế  định mở phi n họp sơ  hẩm giải quyế  việc dân 

sự số 06/2023/QĐST-VDS ngày 03 tháng 8 năm 2023  gồm những người  ham 

gia  ố  ụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn S  sinh năm 1945; Địa 

ch :  hôn N, xã B   hành phố T    nh Ph    n. Có mặ . 

Người liên quan đến yêu cầu: Ông Nguyễn Mai Xuân H  sinh năm 1985; Địa 

ch :  hôn N, xã B   hành phố T    nh Ph    n. Vắng mặ . 

Người c  quy n l i  ngh a v  liên quan:  

1. Bà Võ Thị An Nh  sinh năm 1990; Địa ch :  hôn N, xã B   hành phố T, 

  nh Ph    n. Có đề nghị giải quyế  vắng mặ . 

2. Cháu Nguyễn Võ Xuân Tr, sinh ngày 04/12/2015; Người giám h : Bà Võ 

Thị An Nh  sinh năm 1990 (Mẹ ruộ  cháu Tr); Địa ch :  hôn N, xã B   hành phố T, 

  nh Ph    n. Có đề nghị giải quyế  vắng mặ . 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Người y u cầu giải quyế  việc dân sự ông Nguyễn S trình bày: Năm 2002, 

con trai ông là ông Nguyễn Mai Xuân H đi học  bị  ai nạn giao  hông làm chấn 

 hương sọ não. Sau đó  gia đình đưa đi điều  rị nhưng bệnh không  huy n giảm  

ngày càng nặng phải điều  rị  ập  rung  ại Trung  âm sức khoẻ  âm  hần Thành phố 
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Hồ Chí Minh  Bệnh viện  âm  hần Trung ương 2 Đồng Nai  Bệnh viện chuy n 

khoa  âm  hần Khánh Hoà và Trạm chuy n khoa  âm  hần Ph    n. Năm 2018  

ông Nguyễn Mai Xuân H được hưởng  rợ cấp xã hội cho đối  ượng người khuyế  

 ậ  nặng  huộc độ  uổi  ừ 16 đến dưới 60  uổi  heo Quyế  định số 3955/QĐ-UBND 

ngày 28  háng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân  hành phố T với mức  rợ cấp xã 

hội hàng  háng là 405.000 đồng   hời gian được hưởng kể  ừ ngày 01  háng 8 năm 

2018. Năm 2022  Uỷ ban nhân dân xã B   hành phố T cấp Giấy xác nhận khuyế  

 ậ  số hiệu: 22048.00044 (cấp lần 2), hiện ông Nguyễn Mai Xuân H đang điều  rị 

bệnh  ại Bệnh viện chuy n khoa  âm  hần Khánh Hoà. Vì vậy, ông làm đơn đề 

nghị Toà án giải quyế   uy n bố ông Nguyễn Mai Xuân H là người mấ  năng lực 

hành vi dân sự. 

Người có quyền lợi  ngh a vụ li n quan bà Võ Thị An Nh đồng  hời là người 

giám hộ cho cháu Nguyễn Võ Xuân Tr đều  hống nhấ  nội dung đơn y u cầu của 

ông Nguyễn S, đề nghị Toà án  uy n bố ông Nguyễn Mai Xuân H là người mấ  

năng lực hành vi dân sự. 

Tại phi n họp: 

Người y u cầu giải quyế  việc dân sự ông Nguyễn S giữ nguy n y u cầu, đề 

nghị Toà án giải quyế   uy n bố ông Nguyễn Mai Xuân H  sinh năm 1985; Địa 

ch :  hôn N, xã B   hành phố T    nh Ph    n là người mấ  năng lực hành vi dân 

sự. 

Đại diện Viện kiểm sá  nhân dân  hành phố T    nh Ph    n tham gia phiên 

họp phá  biểu ý kiến. Về  hủ  ục  ố  ụng: Quá  rình giải quyế  việc dân sự  Thẩm 

phán  Thư ký đã  hực hiện đ ng các quy định pháp luậ . Người y u cầu; người có 

quyền lợi  ngh a vụ li n quan đã  hực hiện đ ng các quyền và ngh a vụ khi  ham 

gia  ố  ụng. Về nội dung: Đề nghị căn cứ Điều 22 Bộ luậ  Dân sự, Điều 376 Bộ 

luậ  Tố  ụng dân sự, chấp nhận y u cầu của ông Nguyễn S về việc  uy n bố ông 

Nguyễn Mai Xuân H là người mấ  năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu các  ài liệu  chứng cứ có  rong hồ sơ việc dân sự được 

 hẩm  ra  ại phi n họp  ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sá   ại phi n 

họp  Tòa án nhân dân  hành phố T nhận định:  

[1] Về  hủ  ục  ố  ụng:  

[1.1] Về  hẩm quyền giải quyế  việc dân sự: Ông Nguyễn S y u cầu  uy n bố 

con trai ông là ông Nguyễn Mai Xuân H  sinh năm 1985; Địa ch :  hôn N, xã B, 

 hành phố T    nh Ph    n là người mấ  năng lực hành vi dân sự. Đây là việc dân 

sự  huộc  hẩm quyền giải quyế  của Tòa án nhân dân  hành phố T    nh Ph    n 

 heo quy định  ại khoản 1 Điều 27  điểm a khoản 2 Điều 35  điểm a khoản 2 Điều 

39 Bộ luậ  Tố  ụng dân sự. 

 [1.2] Về giải quyế  vắng mặ  của đương sự: Tòa án nhân dân  hành phố T đã 

 iến hành  riệu  ập hợp lệ người có quyền lợi  ngh a vụ li n quan bà Võ Thị An 

Nh là vợ và cháu Nguyễn Võ Xuân Tr là con của ông Nguyễn Mai Xuân H. Tuy 
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nhi n  họ đề nghị giải quyế  vắng mặ  và  hống nhấ  nội dung đơn y u cầu của ông 

Nguyễn S về việc  uy n bố ông Nguyễn Mai Xuân H là người mấ  năng lực hành 

vi dân sự.  o đó  Toà án nhân dân  hành phố T    nh Ph    n căn cứ khoản 3 

Điều 367 Bộ luậ  Tố  ụng dân sự   iếp  ục  iến hành phi n họp giải quyế  việc dân 

sự. 

 [2] Về xé  nội dung đơn y u cầu của người y u cầu giải quyế  việc dân sự 

ông Nguyễn Son: 

[2.1] Căn cứ nội dung đơn y u cầu  văn bản  rình bày ý kiến và các tài 

liệu  chứng cứ khác có  ại hồ sơ  xác định: Năm 2002, ông Nguyễn Mai Xuân H 

đi học  hì bị  ai nạn giao  hông làm chấn  hương sọ não. Sau đó  gia đình đưa đi 

điều  rị  ập  rung nhiều nơi nhưng bệnh không  huy n giảm  ngày càng nặng. Năm 

2018, ông Nguyễn Mai Xuân H được hưởng  rợ cấp xã hội cho đối  ượng người 

khuyế   ậ  nặng  huộc độ  uổi  ừ 16 đến dưới 60  uổi  heo Quyế  định số 3955/QĐ-

UBN  ngày 28  háng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân  hành phố T. Năm 2022  

Uỷ ban nhân dân xã B   hành phố T cấp Giấy xác nhận khuyế   ậ  số hiệu: 

22048.00044 (cấp lần 2)  hiện ông Nguyễn Mai Xuân H đang điều  rị bệnh  ại 

Bệnh viện chuy n khoa  âm  hần Khánh Hoà. Theo y u cầu của ông Nguyễn S, 

Toà án nhân dân  hành phố T đã ra Quyế  định  rưng cầu giám định số 

08/2023/QĐ-TCGĐ ngày 17  háng 7 năm 2023 để  rưng cầu giám định pháp y 

 âm  hần đối với ông Nguyễn Mai Xuân H. Tại Kế  luận giám định pháp y  âm 

 hần số 157/KLGĐ ngày 26  háng 7 năm 2023 của Trung  âm pháp y  âm  hần 

khu vực Tây Nguy n đã kế  luận: “V  y học: Hiện tại đương sự bị bệnh: Rối 

loạn tâm thần do chấn thương sọ não (F02.8-ICD10). V  khả năng nhận thức 

và đi u khiển hành vi: Mất khả năng nhận thức và mất khả năng đi u khiển 

hành vi”. Như vậy  có đủ cơ sở xác định hiện nay ông Nguyễn Mai Xuân H 

không  hể nhận  hức và làm chủ được hành vi của mình.  o đó  việc ông Nguyễn 

S y u cầu  uy n bố ông Nguyễn Mai Xuân H mấ  năng lực hành vi dân sự và đề 

nghị của đại diện Viện kiểm sá  là có căn cứ  heo quy định  ại Điều 22 Bộ luậ   ân 

sự n n chấp nhận. 

[3] Về lệ phí sơ  hẩm giải quyế  việc dân sự: Người y u cầu ông Nguyễn S 

 ự nguyện chịu lệ phí  không đề nghị Toà án xé  miễn n n phải nộp lệ phí sơ  hẩm 

giải quyế  việc dân sự  heo quy định pháp luậ   được khấu  rừ vào số  iền  ạm ứng 

lệ phí đã nộp n n  hi hành xong. 

Vì các lẽ  r n  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Điều 22 Bộ luậ  Dân sự; các Điều 370  371  372  376, 377, 378 Bộ 

luậ  Tố  ụng dân sự. 

1. Chấp nhận đơn y u cầu của ông Nguyễn S. 

Tuy n bố: Ông Nguyễn Mai Xuân H  sinh năm 1985; Địa ch :  hôn N, xã B, 

 hành phố T    nh Ph    n là người mấ  năng lực hành vi dân sự. 
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2. Lệ phí sơ  hẩm giải quyế  việc dân sự: Căn cứ Điều 149 Bộ luậ  Tố  ụng 

dân sự và khoản 1 Điều 37 Nghị quyế  số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban  hường vụ Quốc hội về án phí  lệ phí Tòa án. Ông 

Nguyễn S phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) lệ phí sơ  hẩm giải 

quyế  việc dân sự nhưng được  rừ vào số  iền  ạm ứng đã nộp  ại Biên lai thu  ạm 

ứng án phí  lệ phí Tòa án số 0008235 ngày 01  háng 6 năm 2023 của Chi cục Thi 

hành án dân sự  hành phố T    nh Ph    n. 

3. Quyền kháng cáo  kháng nghị: Người y u cầu có mặ  được quyền kháng 

cáo  rong  hời hạn 10 ngày, kể  ừ ngày Tòa án ra quyế  định; Người có quyền lợi  

ngh a vụ li n quan vắng mặ  được quyền kháng cáo  rong  hời hạn 10 ngày  kể  ừ 

ngày nhận được quyế  định hoặc kể  ừ ngày quyế  định được ni m yế . Viện kiểm 

sát nhân dân  hành phố T có quyền kháng nghị  rong  hời hạn 10 ngày; Viện kiểm 

sá  nhân dân   nh P có quyền kháng nghị  rong  hời hạn 15 ngày, kể  ừ ngày Tòa án 

ra quyế  định. 
 

 

 

   Nơi nhận: 

   - TAN    nh P; 

     - VKSND TP. T; 

     - Chi cục THA S TP. T; 

   - UBND xã B, TP. T; 

   - Cổng TTĐT Toà án; 

     - Đương sự; 

     - Lưu hồ sơ. 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

                  


